
STT Số báo danh Họ học sinh Tên học sinh Giới tính Ngày sinh Lớp

1 113960 Nguyễn Gia An Nam 28/02/2009 C04

2 106965 Nguyễn Minh An Nam 29/03/2009 C04

3 100005 Lưu Trần Tuấn An Nam 11/11/2009 C04

4 107015 Võ Đỗ Tú Anh Nữ 11/04/2009 C04

5 107698 Phạm Ngọc Khánh Anh Nữ 25/05/2009 C04

6 107782 Nguyễn Trần Hữu Được Nam 13/12/2009 C04

7 107791 Võ Hoàng Minh Duy Nam 07/07/2009 C04

8 138826 Huỳnh Hoàng Gia Hân Nữ 01/09/2009 C04

9 107825 Trần Phúc Hào Nam 26/02/2009 C04

10 115765 Hồ Minh Hiếu Nam 24/03/2009 C04

11 114986 Phan Tuấn Hưng Nam 06/09/2009 C04

12 136532 Trương Gia Hy Nữ 17/01/2009 C04

13 107193 Nguyễn Thị Ngọc Khánh Nữ 12/08/2009 C04

14 114230 Lê Nguyễn Anh Khôi Nam 23/06/2009 C04

15 144684 Nguyễn Minh Khôi Nam 09/03/2009 C04

16 107222 Bùi Nguyễn Thiên Kim Nữ 20/07/2009 C04

17 107974 Nguyễn Thanh Lộc Nam 03/06/2009 C04

18 107985 Phạm Thành Luân Nam 16/07/2009 C04

19 136806 Trần Phạm Bảo My Nữ 24/04/2009 C04

20 105046 Trần Hoài Nam Nam 07/02/2009 C04

21 100561 Trần Hồ Thiện Nhân Nam 07/12/2009 C04

22 147123 Đoàn Chí Nhân Nam 05/10/2009 C04

23 114412 Nguyễn Bảo Như Nữ 25/07/2009 C04

24 107390 Võ Ngọc Quỳnh Như Nữ 11/07/2009 C04

25 108119 Phạm Lê Nhung Nữ 04/12/2009 C04

26 108130 Nguyễn Phát Nam 11/10/2009 C04

27 109332 Nguyễn Tấn Phát Nam 02/08/2009 C04

28 108136 Phạm Hoàng Phát Nam 02/10/2009 C04

29 108131 Nguyễn Hồ Tấn Phát Nam 28/04/2009 C04

30 102018 Lý Gia Phát Nam 06/07/2009 C04

31 139434 Nguyễn Khởi Phong Nam 01/03/2009 C04

32 137045 Ngô Thị Thu Phương Nữ 26/03/2009 C04

33 115311 Nguyễn Hoàng Thảo Phương Nữ 19/06/2009 C04

34 106628 Phan Trần Phương Quỳnh Nữ 07/04/2009 C04

35 108217 Lý Đức Thắng Nam 06/07/2009 C04

36 108224 Bùi Đức Thành Nam 28/04/2009 C04

37 108230 Nguyễn Quốc Công Thành Nam 03/06/2009 C04

38 108249 Nguyễn Đức Thịnh Nam 06/06/2009 C04

39 139767 Nguyễn Thị Bảo Tín Nữ 01/11/2009 C04

40 108317 Huỳnh Liêm Nguyễn Tấn Toàn Nam 19/04/2009 C04

41 108348 Bùi Thanh Trúc Nữ 05/08/2009 C04

42 118743 Lê Minh Tú Nam 20/12/2009 C04

43 100866 Đinh Ngọc Sơn Tùng Nam 13/01/2009 C04

44 139896 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên Nữ 18/05/2009 C04

45 108409 Hứa Ái Vy Nữ 04/04/2009 C04
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